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ST
T 

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giáo viên hướng 
dẫn 

1 1811140001 Cao Văn Đản 15/11/1992 Nguyễn Đình Tân 

2 1811140002 Nguyễn Thành Đạt 20/04/1994 Nguyễn Đình Tân 

3 1811140003 Đỗ Văn Hiệu 02/10/1999 Nguyễn Đình Tân 

4 1811140004 Nguyễn Văn Sơn 12/05/2000 Nguyễn Đình Tân 

5 1811140005 Nguyễn Thị Hạnh 20/01/1998 Nguyễn Đình Tân 

6 1811140006 Bùi Thị Huế 12/11/1998 Hoàng Thị Liễu 

7 1811140007 Bùi Đức Khang 29/05/1996 Hoàng Thị Liễu 

8 1811140008 Phạm Thị Luân 16/02/1994 Hoàng Thị Liễu 

9 1811140009 Lưu Thị Trang 27/12/1999 Hoàng Thị Liễu 

10 1811140010 Bùi Giang Thanh 01/07/1996 Hoàng Thị Liễu 

11 1811140011 Nguyễn Văn Hùy 28/03/1992 Cà Ngọc Chung 

12 1811140012 Nguyễn Văn Hoan 20/12/1998 Cà Ngọc Chung 

13 1811140013 Lê Xuân Hậu 14/08/1997 Cà Ngọc Chung 

14 1811140014 Phùng Đức Bình 22/07/1993 Cà Ngọc Chung 

15 1811140015 Nguyễn Thanh Hải 27/06/1995 Cà Ngọc Chung 

16 1811140016 Vũ Thị Phương 25/09/1997 Nguyễn Thị Huyền 

17 1811140017 Nguyễn Mạnh Tuấn 14/04/1999 Nguyễn Thị Huyền 

18 1811140018 Nguyễn Thị Thúy 05/12/1998 Nguyễn Thị Huyền 



19 1811140019 Vũ Thị Lan Anh 01/08/2000 Nguyễn Thị Huyền 

20 1811140020 Nguyễn Thế Bảo 28/12/2000 Nguyễn Thị Huyền 

21 1811140021 Hoàng Hữu Tuấn 01/01/2000 Nguyễn Phương Hoa 

22 1811140022 Trần Trọng Hiếu 08/09/2000 Nguyễn Phương Hoa 

23 1811140023 Đỗ Minh Quang 31/03/2000 Nguyễn Phương Hoa 

24 1811140024 Hoàng Ðình Hùng 10/04/1996 Nguyễn Phương Hoa 

25 1811140025 Đào Thị Hoa 16/11/1994 Nguyễn Phương Hoa 

26 1811140026 Nguyễn Văn Việt 02/09/2000 Nguyễn Phương Hoa 

27 1811140027 Đoàn Thu Trang 09/11/1994 Nguyễn Thị Thảo 

28 1811140028 Lê Thị Tâm 29/08/1996 Nguyễn Thị Thảo 

29 1811140029 Ngô Ngọc Anh 10/02/1998 Nguyễn Thị Thảo 

30 2011100499 Vũ Thị Ngọc Quỳnh 20/11/1987 Nguyễn Thị Thảo 

31 2011100500 Hồ Xuân Đông 14/02/1990 Nguyễn Thị Thảo 

32 2011100501 Nguyễn Minh Phái 15/08/1986 Nguyễn Thị Thảo 

 


